
ThS. Cao Hồng Huệ
Viện CNTT - Trường ĐHSP Hà Nội 2

Khung năng lực số và 
đề xuất nội dung 
giáo dục kỹ năng 
công dân số 
ở cấp tiểu học



NỘI DUNG
Tham chiếu chương trình 
một số môn học với khung 
năng lực số

Hình thức tổ chức và nội 
dung giáo dục kĩ năng 
công dân số

Năng lực số và khung năng 
lực số cho cấp tiểu học



01
Năng lực số và 

khung năng lực số 
cho cấp tiểu học



Năng lực số là gì?

Năng lực số

Năng lực số (Digital Literacy) là đề cập đến
kiến thức, kỹ năng và thái độ cho phép trẻ phát
triển và phát huy tối đa khả năng trong thế giới
công nghệ số ngày càng lớn mạnh trên phạm vi
toàn cầu, một thế giới mà trẻ vừa được an toàn,
vừa được trao quyền theo cách phù hợp với lứa
tuổi cũng như phù hợp với văn hóa và bối cảnh
địa phương (UNICEF-2019)



Khung năng lực số là gì?

Nguyễn Thị Thanh Nga (2022), Phát triển năng lực số cho học sinh trung học qua môn Ngữ văn, Tạp chí KHGD Việt Nam

Khung năng lực số là 
một tập hợp các năng 

lực thành phần để 
nâng cao năng lực của 
một nhóm đối tượng 

cụ thể



Vai trò của khung năng lực số

0201

Là cơ sở để các cơ sở
giáo dục, các nhà
quản lí giáo dục, xây
dựng kế hoạch phát
triển năng lực số cho
học sinh

Giúp các cá nhân HS
hiểu rõ hơn về khả
năng của mình trong
việc sử dụng công
nghệ số và hỗ trợ HS
trong việc phát triển
các kỹ năng số để có
thể tham gia vào nền
kinh tế số phát triển
sau này



Khung năng lực số của học sinh

1. Sử dụng các thiết bị kĩ 

thuật số

1.1. SD thiết bị phần cứng

1.2. SD phần mềm trong TBS

2. Kĩ năng về thông tin và dữ 

liệu

2.1 Duyệt, tìm kiếm, lọc DL, TT và 

nội dung số

2.2 Đánh giá DL, TT và nội dung số

2.3 Quản lý DL, TT và nội dung số

3. Giao tiếp và Hợp tác 

3.1 Tương tác thông qua các TBS

3.2. Chia sẻ thông qua CNS

3.3 Tham gia với tư cách công dân 

thông qua CNS

3.4 Hợp tác thông qua CNS

3.5 Chuẩn mực trong giao tiếp

3.6 Quản lý định danh cá nhân 

4. Tạo sản phẩm số

4.1. Phát triển nội dung số

4.2. Tích hợp và tinh chỉnh nội 

dung số

4.3. Bản quyền 

4.4. Lập trình

5. An toàn kĩ thuật số 

5.1. Bảo vệ thiết bị

5.2 Bảo vệ DL cá nhân và 

quyền riêng tư

5.3 Bảo vệ SK tinh thần 

và thể chất

5.4 Bảo vệ môi trường

6. Giải quyết vấn đề

6.1. Giải quyết các vấn đề kĩ thuật

6.2. Xác định nhu cầu và phản hồi CN

6.3. Sử dụng sáng tạo thiết bị số 

6.4 Xác định thiếu hụt về NLS

6.5 Tư duy máy tính

7. Năng lực định hướng nghề 

nghiệp liên quan

7.1 Vận hành những công nghệ 

số đặc trưng trong một lĩnh vực 

đặc thù

7.2 Diễn giải, thao tác với dữ 

liệu và nội dung kĩ thuật số cho 

một lĩnh vực đặc thù



Mỗi cấp độ năng lực xem xét đồng thời các yếu tố sau đây

Khung năng lực số của học sinh

Mức độ quen thuộc của học sinh với tình huống đề 
xuất (đơn giản, quen, mới)

Mức độ phức tạp của việc thực hành với các công 
cụ kỹ thuật số (cơ bản, phức tạp)

Mức độ tự chủ (có sự giúp đỡ người khác, một 
mình thực hiện, chia sẻ với người khác)

Mức độ phức tạp của thủ tục (ứng dụng, phát triển) 
và mục tiêu cần đạt được

Các kiến thức cần thiết để thực hiện chúng



Khung năng lực số của học sinh

Năng lực

của các 

khối lớp

Mức độ công việc Mức độ tự chủ 
Mức độ nhận 

thức

L1,2 Đơn giản Có sự hướng dẫn Nhớ

L3,4,5 Quen thuộc Tự chủ một phần Hiểu

L6,7 Mới Tự chủ Áp dụng

L8,9 Phức tạp
Tự chủ và dạy lại
người khác

Giải thích

L10,11,12
Phức tạp, bối cảnh
mới

Tự chủ hoàn toàn, có
thể dạy lại người khác

Đánh giá



Khung năng lực số của học sinh



Khung năng lực số của học sinh
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Tham chiếu chương trình 

một số môn học 
cấp tiểu học với 

khung năng lực số



Bảng tham chiếu  chương t r ình  môn Tin  học 2018 cấp 
t iểu  học với  khung năng lực  số



Bảng tham chiếu  chương t r ình  môn Toán 2018 cấp t iểu  
học với  khung năng lực  số



Bảng tham chiếu  chương t r ình  môn Đạo đức 2018 cấp 
t iểu  học với  khung năng lực  số



Bảng tham chiếu  chương t r ình  môn Tự nhiên  và  Xã hội  
2018 cấp t iểu  học với  khung năng lực  số



Bảng tham chiếu  chương t r ình  môn Công nghệ 2018 
cấp t iểu  học với  khung năng lực  số



Các năng lực số cần bổ sung cho học sinh lớp 1,  2

1. Sử dụng các thiết bị kĩ 

thuật số

1.1. SD thiết bị phần cứng

1.2. SD phần mềm trong TBS

2. Kĩ năng về thông tin và dữ 

liệu

2.1 Duyệt, tìm kiếm, lọc DL, TT và 

nội dung số

2.2 Đánh giá DL, TT và nội dung số

2.3 Quản lý DL, TT và nội dung số

3. Giao tiếp và Hợp tác 

3.1 Tương tác thông qua các TBS

3.2. Chia sẻ thông qua CNS

3.3 Tham gia với tư cách công dân 

thông qua CNS

3.4 Hợp tác thông qua CNS

3.5 Chuẩn mực trong giao tiếp

3.6 Quản lý định danh cá nhân 

4. Tạo sản phẩm số

4.1. Phát triển nội dung số

4.2. Tích hợp và tinh chỉnh nội 

dung số

4.3. Bản quyền 

4.4. Lập trình

5. An toàn kĩ thuật số 

5.1. Bảo vệ thiết bị

5.2 Bảo vệ DL cá nhân và 

quyền riêng tư

5.3 Bảo vệ SK tinh thần 

và thể chất

5.4 Bảo vệ môi trường

6. Giải quyết vấn đề

6.1. Giải quyết các vấn đề kĩ thuật

6.2. Xác định nhu cầu và phản hồi CN

6.3. Sử dụng sáng tạo thiết bị số 

6.4 Xác định thiếu hụt về NLS

6.5 Tư duy máy tính

7. Năng lực định hướng nghề 

nghiệp liên quan

7.1 Vận hành những công nghệ 

số đặc trưng trong một lĩnh vực 

đặc thù

7.2 Diễn giải, thao tác với dữ 

liệu và nội dung kĩ thuật số cho 

một lĩnh vực đặc thù



Các năng lực số cần bổ sung cho học sinh lớp 3,  4 ,  5

2. Kĩ năng về thông tin và dữ liệu

2.1 Duyệt, tìm kiếm và lọc DL, TT và 

nội dung số

2.2 Đánh giá DL, TT và nội dung số

7. Năng lực định hướng NN liên quan

7.1 Vận hành những CNS đặc trưng 

trong một lĩnh vực đặc thù

7.2 Diễn giải, thao tác với DL và nội dung 

KTS cho một lĩnh vực đặc thù

6. Giải quyết vấn đề

6.2. Xác định nhu cầu và phản hồi 

công nghệ

6.3. Sử dụng sáng tạo thiết bị số 

6.4 Xác định thiếu hụt về NLS

3. Giao tiếp và Hợp tác 

3.2. Chia sẻ thông qua công nghệ số 

3.3 Tham gia với  tư cách công dân 

thông qua công nghệ số

3.5 Chuẩn mực trong giao tiếp

3.6 Quản lý  định danh cá nhân

4. Tạo sản phẩm số

4.2. Tích hợp và tinh chỉnh 

nội dung số

5. An toàn kĩ thuật số 

5.1. Bảo vệ thiết bị

5.2 Bảo vệ DL cá nhân và quyền riêng tư

5.3 Bảo vệ SK tinh thần và thể chất

5.4 Bảo vệ môi trường
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Hình thức tổ chức và 

nội dung giáo dục 
kĩ năng công dân số



Định hướng hình thức tổ  chức giáo dục k ĩ  năng CDS

01
Dạy học môn Tin học 
thực hiện Chương trình 
GDPT 2018

02
Tích hợp giáo dục 
KNCDS trong dạy học 
các môn học ở tiểu học

03 04
Dạy học tăng cường 
nội dung giáo dục kỹ 
năng công dân số

Tổ chức câu lạc bộ 
giáo dục kỹ năng công 
dân số



Tích hợp giáo dục kỹ năng công dân số
trong dạy học các môn học ở tiểu học



Đặc điểm

Nghiên cứu Chương trình môn học, nội dung, 
phương pháp tích hợp GDKNCDS để xác định nội 
dung, địa chỉ  tích hợp cụ thể, xây dựng KHBD

Chú trọng hình thức tích hợp nội môn, liên môn

Có thể sử dụng hình thức bài học STEM



Tích  hợp GDKNCDS trong môn Đạo đức



Một số kế  hoạch bài  dạy  minh họa t rong tà i  l iệu  tập  huấn

Tên bài
Môn học tích hợp 

nội dung 
GDKNCDS

Lớp

Bài 8. Em tôn trọng tài sản 
của người khác Đạo đức 4

Bài 9. Hoạt động sản xuất 
nông nghiệp Tự nhiên và xã hội 3

Bài 10. Máy thu hình Công nghệ 3



Dạy học tăng cường nội dung
giáo dục kỹ năng công dân số



Đề xuất  các  hoạt  động dạy và  học



Đề xuất  các  hoạt  động dạy và  học



Đặc điểm

Thực hiện tăng cường, bổ sung thời lượng, nội dung 
GDKNCDS trong kế hoạch giáo dục nhà trường

Tăng cường nội dung GDKNCDS cho học sinh lớp 1, 
2 để thực hiện “hình thành sớm các kỹ năng cần 
thiết cho công dân số” 

Tăng cường thời lượng và nội dung cho đối tượng 
học sinh lớp 3, 4, 5 theo từng chủ đề, mạch kiến 
thức

Tổ chức theo bài học/tiết học, có thể dạy trải đều 

theo số tiết/tuần (1 – 2 tiết/tuần) hoặc thành các 
chủ đề theo từng giai đoạn trong năm học.



Ví  dụ  minh họa tăng cường nội  dung GDKNCDS cho HS lớp 1



Một số kế  hoạch bài  dạy  minh họa t rong tà i  l iệu  tập  huấn

Tên bài Lớp

Bài 11. Cảm xúc khi sử dụng thiết bị số 1

Bài 12. Nhận biết một số thiết bị số và phần mềm
giúp tương tác trực tuyến

1

Bài 13. Đánh giá độ tin cậy của thông tin 3

Bài 14. Ứng xử trực tuyến, em là người giao tiếp tốt 4



Tổ chức câu lạc bộ 
giáo dục kỹ năng công dân số



Đặc điểm

Tổ chức theo nhu cầu, nguyện vọng của học sinh

Nội dung GDKNCDS thường là các chủ đề, nội dung,
mô đun kiến thức

Hình thức tổ chức câu lạc bộ GDKNCDS cũng
đồng thời là mô hình thực hiện giáo dục STEM

Giúp HS huy động, tổng hợp kiến thức, kỹ năng từ

nhiều lĩnh vực (môn học, chủ đề nội dung) để giải
quyết tình huống, vấn đề có tính thực tiễn.



Ví  dụ  minh họa nội  dung GDKNCDS cho CLB



Một số kế  hoạch bài  dạy  minh họa t rong tà i  l iệu  tập  huấn

Tên bài Lớp

Bài 15. Nhà tớ ở đâu nhỉ 1, 2

Bài 16. Rover khám phá sao hỏa 1, 2

Bài 13. Giải trí văn minh cùng thiết bị số 3, 4

Bài 14. Thiết lập mật khẩu an toàn 3, 4



Xin trân trọng cảm ơn!
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